UBND TỈNH THANH HÓA TRƯỜNG  ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc
      Thanh Hóa, ngày  15  tháng  4  năm 2023
KẾ HOẠCH  KIỂM  TRA BÀI THI, ĐIỂM THI GIỮA KỲ HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2022-2023
Căn cứ Kế hoạch năm học 2022-2023 của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của phòng Thanh tra.
Phòng Thanh tra xây dựng Kế hoạch kiểm tra bài thi, điểm thi giữa kỳ của các lớp ĐHCQ, TCCN năm 1,2,3,4 - Học kỳ II, năm học 2022-2023, cụ thể như sau:
	TT
	Lớp
	Học kỳ trong khóa đào tạo
	Tổng số học phần  HKII
	Thời gian kiểm tra

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	

	I
	Khoa Âm nhạc

	1
	ĐH Thanh nhạc K11
	2
	03
	05
	Chiều
12/4/2022

	2
	ĐH SPÂN K11
	2
	03
	05
	

	3
	ĐH Thanh nhạc K10
	4
	03
	04
	

	4
	ĐH SPÂN K10
	4
	03
	06
	

	5
	ĐH Thanh nhạc K9
	6
	02
	07
	

	6
	ĐH SPÂN K9
	6
	03
	05
	

	7
	ĐH Thanh nhạc K8
	88
	00
	03
	

	8
	ĐH SPÂN K8
	8
	00
	02
	

	9
	TCNKAN K34 - NCPT
	24
	02
	03
	

	10
	TCNKAN K33 - TN
	2
	06
	00
	

	II
	Khoa Mỹ thuật

	1
	ĐH SPMT K11
	2
	04
	04
	Sáng
13/4/2022

	2
	ĐH Đồ Họa K11
	2
	02
	05
	

	3
	ĐH TKTT K11
	2
	02
	05
	

	4
	ĐH SPMT K10
	4
	01
	07
	

	5
	ĐH Đồ Họa K10
	4
	01
	06
	

	6
	ĐH TKTT K10
	4
	03
	03
	

	7
	ĐH Đồ Họa K9
	6
	02
	05
	

	8
	ĐH TKTT K9
	6
	00
	06
	

	9
	ĐH SPMT K9
	6
	02
	04
	

	10
	ĐH Đồ Họa K8
	8
	00
	02
	

	11
	TCNK HH K34
	2
	01
	04
	

	III
	Khoa Giáo dục Mầm non- Tiểu học

	1
	ĐHGDMN K11A
	2
	06
	00
	Chiều
13/4/2022

	2
	ĐHGDMN K11B
	2
	06
	00
	

	3
	ĐHGDMN K11C
	2
	06
	00
	

	4
	ĐHGDMN K11D
	2
	06
	00
	

	5
	ĐHGDMN K10A
	4
	02
	05
	

	6
	ĐHGDMN K10B
	4
	02
	05
	

	7
	ĐHGDMN K10C
	4
	02
	05
	

	8
	ĐHGDMN K9
	8
	01
	09
	

	   IV
	Khoa TDTT

	1
	ĐHQLTDTT K11
	2
	03
	02
	Sáng
14/4/2022

	2
	ĐH GDTC 11
	2
	04
	01
	

	3
	ĐHQLTDTT K10
	4
	04
	01
	

	4
	ĐHQLTDTT K9
	6
	02
	04
	

	5
	ĐHQLTDTT K8
	8
	01
	03
	

	V
	Khoa Luật&QLNN
	
	
	
	

	1
	ĐH Luật K11
	2
	08
	00
	

	2
	ĐHQLNN K11
	2
	07
	00
	

	3
	ĐH Luật K10
	4
	04
	01
	

	4
	ĐHQLNN K10
	4
	05
	01
	

	5
	ĐH Luật K9
	6
	05
	00
	

	6
	ĐHQLNN K9
	6
	03
	00
	

	7
	ĐH Luật K8
	8
	03
	01
	

	8
	ĐHQLNN K8
	8
	02
	01
	

	VI
	Khoa Ngoại ngữ
	
	
	
	

	1
	ĐHNNA K11
	2
	02
	05
	

	2
	ĐHNNA K10
	6
	02
	05
	

	3
	ĐHNNA K8
	8
	02
	01
	

	VII
	Khoa Du lịch
	
	
	
	

	1
	ĐH Du lịch K11
	2
	05
	01
	

	2
	ĐH QTDVDL&LH K11
	2
	06
	02
	

	3
	ĐHQTKS K11
	2
	04
	02
	

	4
	ĐHQTKS K10
	4
	06
	01
	

	5
	ĐH Du lịch K10
	4
	03
	03
	

	6
	ĐH QTDVDL&LH K10
	4
	06
	02
	

	7
	ĐH QTKS K9
	6
	04
	02
	

	8
	ĐH Du lịch K9
	6
	05
	01
	

	9
	ĐH QTDVDL&LH K9
	6
	04
	02
	

	10.
	ĐH QTKS K8
	8
	00
	01
	

	11.
	ĐH Du lịch K8
	8
	00
	01
	

	12.
	ĐH QTDVDL&LH K8
	8
	00
	01
	


	VIII
	Khoa Văn hóa -Thông tin
	
	
	
	

	1
	ĐH CNTT K11
	2
	05
	02
	

	2
	ĐH TTTV K11
	2
	03
	06
	

	3
	ĐH CTXH K11
	2
	09
	00
	

	4
	ĐH QLVH K11
	2
	04
	01
	

	5
	ĐH CNTT K10
	4
	07
	02
	

	6
	ĐH TT-TV K10
	4
	03
	09
	

	7
	ĐH CTXH K9
	6
	07
	01
	

	8
	ĐH CTXH K8
	8
	Học ghép với Liên thông
	
	

	9
	ĐH QLVH K8
	8
	02
	03
	

	10
	ĐH TT-TV K8
	8
	01
	03
	


          (Kèm theo Danh mục học phần thực hiện trong HKII, năm học 2022-2023)

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra điểm thi, bài thi giữa kỳ của các lớp ĐHCQ, TCCN năm 1,2,3,4 - Học kỳ II, năm học 2022-2023. Kính trình Hiệu trưởng xem xét, phê duyệt.
   HIỆU TRƯỞNG
PGS. TS. Lê Thanh Hà

TP. THANH TRA
Hoàng Bá Khải

DANH MỤC HỌC PHẦN THỰC HIỆN CỦA CÁC LỚP ĐHCQ, TCCN NĂM 1,2,3,4 HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2022-2023
	TT
	Danh mục các HP
	Loại HP
	Ghi chú

	I. KHOA GDMN 
	

	
	ĐH GDMN K11A
	
	

	1
	Kinh tế chính trị Mac - LêNin
	Lý thuyết
	

	2
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	Lý thuyết
	

	3
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	Lý thuyết
	

	4
	Tiếng Anh 2
	Lý thuyết
	

	5
	Giao tiếp sư phạm mầm non
	Lý thuyết
	

	6
	Vệ sinh và dinh dưỡng trẻ em
	Lý thuyết
	

	
	ĐH GDMN K11B
	
	

	1
	Kinh tế chính trị Mac - LêNin
	Lý thuyết
	

	2
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	Lý thuyết
	

	3
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	Lý thuyết
	

	4
	Tiếng Anh 2
	Lý thuyết
	

	5
	Giao tiếp sư phạm mầm non
	Lý thuyết
	

	6
	Vệ sinh và dinh dưỡng trẻ em
	Lý thuyết
	

	
	ĐH GDMN K11C
	
	

	1
	Kinh tế chính trị Mac - LêNin
	Lý thuyết
	

	2
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	Lý thuyết
	

	3
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	Lý thuyết
	

	4
	Tiếng Anh 2
	Lý thuyết
	

	5
	Giao tiếp sư phạm mầm non
	Lý thuyết
	

	6
	Vệ sinh và dinh dưỡng trẻ em
	Lý thuyết
	

	
	ĐH GDMN K11D
	
	

	1
	Kinh tế chính trị Mac - LêNin
	Lý thuyết
	

	2
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	Lý thuyết
	

	3
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	Lý thuyết
	

	4
	Tiếng Anh 2
	Lý thuyết
	

	5
	Giao tiếp sư phạm mầm non
	Lý thuyết
	

	6
	Vệ sinh và dinh dưỡng trẻ em
	Lý thuyết
	

	
	ĐH GDMN K10A
	
	

	1
	Tư  tưởng Hồ Chí Minh
	Lý thuyết
	

	2
	Giáo dục học mầm non
	Lý thuyết
	

	3
	Hát 
	Thực hành
	

	4
	Đàn Organ
	Thực hành
	

	5
	Mỹ thuật cơ bản
	Thực hành
	

	6
	Phương pháp cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học 
	Lý thuyết
	

	7
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 2
	Thực hành
	

	
	ĐH GDMN K10B
	
	

	1
	Tư  tưởng Hồ Chí Minh
	Lý thuyết
	

	2
	Giáo dục học mầm non
	Lý thuyết
	

	3
	Hát 
	Thực hành
	

	4
	Đàn Organ
	Thực hành
	

	5
	Mỹ thuật cơ bản
	Thực hành
	

	6
	Phương pháp cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học 
	Lý thuyết
	

	7
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 2
	Thực hành
	

	
	ĐH GDMN K10C
	
	

	1
	Tư  tưởng Hồ Chí Minh
	Lý thuyết
	

	2
	Giáo dục học mầm non
	Lý thuyết
	

	3
	Hát 
	Thực hành
	

	4
	Đàn Organ
	Thực hành
	

	5
	Mỹ thuật cơ bản
	Thực hành
	

	6
	Phương pháp cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học 
	Lý thuyết
	

	7
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 2
	Thực hành
	

	
	ĐH GDMN K9
	
	

	1
	Hát 
	Thực hành
	

	2
	Đàn Organ
	Thực hành
	

	3
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 2
	Thực hành
	

	4
	Thực hành chế biến món ăn cho trẻ mầm non (nhóm 1)
	Thực hành
	

	5
	Phương pháp tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ mầm non
	Thực hành
	

	6
	Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non
	Thực hành
	

	7
	Giáo dục trẻ tự kỉ
	Lý thuyết
	

	8
	Kiến tập sư phạm
	Thực hành
	

	9
	Thực hành chế biến món ăn cho trẻ mầm non 
	Thực hành
	

	10
	Thực tập sư phạm 
	Thực hành
	

	II. KHOA LUẬT, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
	
	

	
	ĐHCQ QLNN K11
	
	

	1
	Chính trị học đại cương
	Lý thuyết
	

	2
	Xã hội học đại cương (Môn tự chọn)
	Lý thuyết
	

	3
	Kinh tế chính trị Mác lênin
	Lý thuyết
	

	4
	Cơ sơ văn hóa Việt Nam
	Lý thuyết
	

	5
	Tiếng Anh 2
	Lý thuyết
	

	6
	Lý luận về nhà nước và pháp luật
	Lý thuyết
	

	7
	Khoa học quản lý
	Lý thuyết
	

	
	ĐHCQ Luật K11
	
	

	1
	Lịch sử nhà nước và pháp luật VN
	Lý thuyết
	

	2
	Luật Hiến pháp
	Lý thuyết
	

	3
	Kinh tế chính trị Mác Lê nin 
	Lý thuyết
	

	4
	Lý luận về nhà nước và pháp luật
	Lý thuyết
	

	5
	Tiếng Anh 2
	Lý thuyết
	

	6
	Cơ sơ văn hóa Việt Nam
	Lý thuyết
	

	7
	Luật Hình sự 1
	Lý thuyết
	

	8
	Luật Dân sự 1
	Lý thuyết
	

	
	ĐHCQ QLNN K10
	
	

	1
	Văn hóa công sở
	Lý thuyết
	

	2
	Lý luận về nhà nước và pháp luật
	Lý thuyết
	

	3
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	Lý thuyết
	

	4
	Mỹ học đại cương
	Lý thuyết
	

	5
	QLNN về văn hoá, thể thao và du lịch
	Lý thuyết
	

	6
	Thực tế nghề nghiệp
	Thực hành
	

	
	ĐHCQ Luật K10
	
	

	1
	Lịch sử nhà nước và pháp luật
	Lý thuyết
	

	2
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	Lý thuyết
	

	3
	Luật sở hữu trí tuệ
	Lý thuyết
	

	4
	Luật An sinh xã hội
	Lý thuyết
	

	5
	Thực tế nghề nghiệp
	Thực hành
	

	
	ĐHCQ QLNN K9
	
	

	1
	Quản lý nhà nước về hành chính tư pháp 
	Lý thuyết
	

	2
	Thủ tục hành chính
	Lý thuyết
	

	3
	Hoạch định và phân tích chính sách công
	Lý thuyết
	

	
	ĐHCQ Luật K9
	
	

	1
	Luật Thương mại
	Lý thuyết
	

	2
	Luật An sinh xã hội
	Lý thuyết
	

	3
	Thi hành án hình sự
	Lý thuyết
	

	4
	Xây dựng văn bản pháp luật
	Lý thuyết
	

	5
	Luật Tố tụng dân sự
	Lý thuyết
	

	
	ĐHCQ QLNN K8
	
	

	1
	Thủ tục hành chính
	Lý thuyết
	

	2
	Hoạch định và phân tích chính sách công
	Lý thuyết
	

	3
	Thực tập cuối khoá
	Thực hành
	

	
	ĐHCQ Luật K8
	
	

	1
	Tư pháp quốc tế
	Lý thuyết
	

	2
	Thi hành án hình sự
	Lý thuyết
	

	3
	Luật An sinh xã hội
	Lý thuyết
	

	4
	Thực tập cuối khoá
	Thực hành
	

	III. KHOA NGOẠI NGỮ
	
	

	
	ĐHNNAK10
	
	

	1
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	Lý thuyết
	

	2
	Mỹ học đại cương
	Lý thuyết
	

	3
	Giáo dục thể chất 
	Thực hành
	

	4
	Nghe cơ sở 2
	Thực hành
	

	5
	Nói cơ sở 2
	Thực hành
	

	6
	Đọc cơ sở 2
	Thực hành
	

	7
	Viết cơ sở 2
	Thực hành
	

	
	ĐHNNAK8
	
	

	1
	Phiên dịch
	Thực hành
	

	2
	Tiếng Anh văn phòng 
	Lý thuyết
	

	3
	Tiếng Anh du lịch
	Lý thuyết
	

	
	ĐHNNAK11
	
	

	1
	Kinh tế chính trị Mác- Lê nin
	Lý thuyết
	

	2
	Cơ sở văn hóa VN
	Lý thuyết
	

	3
	Giáo dục thể chất
	Thực hành
	

	4
	Nghe cơ sở 2
	Thực hành
	

	5
	Nói cơ sở 2
	Thực hành
	

	6
	Đọc cơ sở 2
	Thực hành
	

	7
	Viết cơ sở 2
	Thực hành
	

	IV. KHOA ÂM NHẠC
	
	

	
	ĐH Thanh nhạc K11
	
	

	1
	Lý thuyết âm nhạc 2
	Lý thuyết
	

	2
	Kinh tế chinh tri Mác - Lênin
	Lý thuyết
	

	3
	Giáo dục thể chất 2
	Thực hành
	

	4
	Piano 1
	Thực hành
	

	5
	Tiếng anh 2
	Lý thuyết
	

	6
	Ký xướng âm 2
	Thực hành
	

	7
	Thanh nhạc 2
	Thực hành
	

	8
	Thực hành nghề nghiệp 1
	Thực hành
	

	
	ĐH Sư phạm âm nhạc K11
	
	

	1
	Kinh tế chính trị Mác - Lê nin
	Lý thuyết
	

	2
	Tiếng anh 2
	Lý thuyết
	

	3
	Giáo dục thể chất
	Thực hành
	

	4
	Lý thuyết âm nhạc 2
	Lý thuyết
	

	5
	Tin học chuyên ngành
	Thực hành
	

	6
	Ký xướng âm 2
	Thực hành
	

	7
	Thanh nhạc 1 (TC 1)
	Thực hành
	

	8
	Đàn phím điện tử 1 (TC 1)
	Thực hành
	

	
	ĐH Thanh nhạc K10
	
	

	1
	Lịch sử AN Phương Đông
	Lý thuyết
	

	2
	Tư tưởng HCM
	Lý thuyết
	

	3
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	Lý thuyết
	

	4
	Giáo dục thể chất
	Thực hành
	

	5
	Ký xướng âm 4
	Thực hành
	

	6
	Piano 1
	Thực hành
	

	7
	Thanh nhạc 4
	Thực hành
	

	
	ĐH Sư phạm âm nhạc K10
	
	

	1
	Tư tưởng HCM
	Lý thuyết
	

	2
	Cơ sở văn hóa VN
	Lý thuyết
	

	3
	Giáo dục thể chất
	Thực hành
	

	4
	Lịch sử âm nhạc phương Đông
	Lý thuyết
	

	5
	Ký xướng âm 4
	Thực hành
	

	6
	Phương pháp dạy học âm nhạc
	Thực hành
	

	7
	Nghiệp vụ sư phạm
	Thực hành
	

	8
	Thanh nhạc 2(TC1)
	Thực hành
	

	9
	Nhạc cụ 2(TC1)
	Thực hành
	

	
	Đại học Thanh nhạc K9
	
	

	1
	Phân tích tác phẩm
	Lý thuyết
	

	2
	Hòa âm 2
	Lý thuyết
	

	3
	Ký xướng âm 6
	Thực hành
	

	4
	Hợp xướng 1
	Thực hành
	

	5
	Múa (Múa – Khiêu vũ)
	Thực hành
	

	6
	Piano 2
	Thực hành
	

	7
	Thực hành nghề nghiệp 5
	Thực hành
	

	8
	Thanh nhạc 6
	Thực hành
	

	9
	Nhạc cụ 3(tín chỉ 1)
	Thực hành
	

	
	Đại học Sư phạm âm nhạc K9
	
	

	1
	Thanh nhạc 3(tín chỉ 1)
	Thực hành
	

	2
	Phân tích tác phẩm
	Lý thuyết
	


	3
	Kiến tập sư phạm
	Lý thuyết
	

	4
	Nghiệp vụ sư phạm
	Thực hành
	

	5
	Hợp xướng
	Thực hành
	

	6
	Chỉ huy hợp xướng
	Thực hành
	

	7
	Hòa âm 2
	Lý thuyết
	

	8
	Múa (Múa – Khiêu vũ)
	Thực hành
	

	
	Đại học Thanh nhạc K8
	
	

	1
	Thanh nhạc 8
	Thực hành
	

	2
	Thực tập nghề nghiệp ngoài trường
	Thực hành
	

	3
	Chương trình biểu diễn cuối khóa
	Thực hành
	

	
	Đại học Sư phạm âm nhạc K8
	
	

	1
	Thực tập sư phạm
	Thực hành
	

	2
	Thực hành sư phạm âm nhạc tổng hợp
	Thực hành
	

	
	TCNK K34 NCPT. TN
	
	

	1
	Tiếng anh 2
	Lý thuyết
	

	2
	Ký xướng âm 2
	Thực hành
	


	3
	Lý thuyết âm nhạc 2
	Lý thuyết
	

	4
	Múa 
	Thực hành
	

	5
	Thanh nhạc 2/ Nhạc cụ 2
	Thực hành
	

	6
	Kỹ năng thực hành biểu diễn thanh nhạc 1/nhạc cụ 1
	Thực hành
	

	
	TCNKK33 – TN, NC
	
	

	1
	Tin học
	Lý thuyết
	

	2
	Ký xướng âm 4
	Lý thuyết
	

	3
	Hợp xướng 1
	Lý thuyết
	

	4
	Hòa thanh
	Lý thuyết
	

	5
	Thanh nhạc 4/Nhạc cụ 4
	Lý thuyết
	

	6
	Kỹ năng thực hành biểu diễn Thanh nhạc/ Nhạc cụ 2
	Lý thuyết
	

	V. KHOA THỂ DỤC THỂ THAO
	
	

	
	QLTDTTK11
	
	

	1
	Sinh hóa TDTT
	Lý thuyết
	

	2
	Điền kinh
	Thực hành
	

	3
	Bóng đá 
	Thực hành
	

	4
	Kinh tế Mác- Lê nin
	Lý thuyết
	

	5
	Tiếng Anh 2
	Lý thuyết
	

	
	GDTCK11
	
	

	1
	Kinh tế chính trị Mác – Lê nin
	Lý thuyết
	

	2
	Tiếng Anh 2
	Lý thuyết
	

	3
	Tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm
	Lý thuyết
	

	4
	Sinh hóa TDTT
	Lý thuyết
	

	5
	Điền kinh 1
	Thực hành
	

	
	QLTDTTK10
	
	

	1
	Lý luận và phương pháp TDTT
	Lý thuyết
	

	2
	Cầu lông
	Thực hành
	

	3
	Tổ chức thi đấu TDTT
	Lý thuyết
	

	4
	Quản lý nhà nước về VH, TT và DL
	Lý thuyết
	

	5
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	Lý thuyết
	

	
	QLTDTTK9
	
	

	1
	Lịch sử TDTT
	Lý thuyết
	

	2
	Bóng chuyền
	Thực hành
	

	3
	Võ thuật
	Thực hành
	

	4
	Thực hành
	Thực hành
	

	5
	Cờ vua
	Thực hành
	

	6
	Quản lý báo trí và truyền thông thể thao
	Lý thuyết
	

	
	QLTDTTK8
	
	

	1
	Khiêu vũ thể thao
	Thực hành
	

	2
	Thực tập cuối khóa
	Thực hành
	

	3
	Bóng rổ
	Thực hành
	

	4
	Quản lý thể thao giải trí
	Lý thuyết
	

	VI. KHOA MỸ THUẬT
	
	

	
	ĐH SPMTK11
	
	

	1
	Kinh tế chính trị Mac- Lenin
	Lý thuyết
	

	2
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	Lý thuyết
	

	3
	Phương pháp NCKH
	Lý thuyết
	

	4
	Tiếng Anh 2
	Lý thuyết
	

	5
	Giáo dục thể chất
	Thực hành
	

	6
	Trang trí cơ bản
	Thực hành
	

	7
	Hình họa 2: chân dung và bán thân nam, nữ
	Thực hành
	

	8
	Bố cục 1:chủ đề thiếu nhi và lao động
	Thực hành
	

	
	ĐH Đồ họa K11
	
	

	1
	Kinh tế chính trị Mac- Lenin
	Lý thuyết
	

	2
	Tiếng Anh 2
	Lý thuyết
	

	3
	Giáo dục thể chất
	Thực hành
	

	4
	Hình họa 1
	Thực hành
	

	5
	Luật xa gần           
	Thực hành
	

	6
	Cơ sở tạo hình 1
	Thực hành
	

	7
	Nghệ thuật chữ
	Thực hành
	

	
	ĐH TKTTK11
	
	

	1
	Kinh tế chính trị Mac- Lênin
	Lý thuyết
	

	2
	Tiếng Anh 2
	Lý thuyết
	

	3
	Giáo dục thể chất
	Thực hành
	

	4
	Hình họa 1: Tượng chân dung và bán thân nam, nữ
	Thực hành
	

	5
	Giải phẫu tạo hình
	Thực hành
	

	6
	Đồ họa thời trang PPPT nhóm mẫu
	Thực hành
	

	7
	Công nghệ cắt may sơ mi nam nữ
	Thực hành
	

	
	ĐH SPMTK10
	
	

	1
	Tư tưởng HCM
	Lý thuyết
	

	2
	Luật xa gần
	Thực hành
	

	3
	Hình họa 4:Tĩnh vẫn phức hợp và bán thân nam, nữ
	Thực hành
	

	4
	Trang trí 3
	Thực hành
	

	5
	Bố cục 3: chủ đề phong cảnh và tự chọn
	Thực hành
	

	6
	Phương pháp dạy học MT
	Thực hành
	

	7
	Nghiệp vụ sư phạm
	Thực hành
	

	8
	Đồ họa vi tính
	Thực hành
	

	
	ĐH Đồ họa K10
	
	

	1
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	Lý thuyết
	

	2
	Giáo dục thể chất 
	Thực hành
	

	3
	Hình họa 3
	Thực hành
	

	4
	Cơ sở tạo hình 2
	Thực hành
	

	5
	Thiết kế 2
	Thực hành
	

	6
	Thiết kế 3
	Thực hành
	

	7
	Nghệ thuật chữ
	Thực hành
	

	
	ĐH TKTTK10
	
	

	1
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	Lý thuyết
	

	2
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	Lý thuyết
	

	3
	Hình họa 3
	Thực hành
	

	4
	Lịch sử thời trang
	Lý thuyết
	

	5
	Thiết kế bộ và đồng bộ trang phục dạ hội
	Thực hành
	

	6
	Công nghệ cắt may áo khoác ngoài nam, nữ
	Thực hành
	

	
	ĐH SPMTK9
	
	

	1
	Lịch sử MTTG
	Lý thuyết
	

	2
	Lịch sử MTVN
	Lý thuyết
	

	3
	Hình họa 6: Toàn thân nam, nữ khỏa thân 3
	Thực hành
	

	4
	Bố cục 5: chủ đề chép tranh dân gian và tự chọn
	Thực hành
	

	5
	Nghiệp vụ sư phạm
	Thực hành
	

	6
	Kiến tập sư phạm
	Thực hành
	

	
	ĐH Đồ họa K9
	
	

	1
	Lịch sử mỹ thuật thế giới
	Lý thuyết
	

	2
	Lịch sử mỹ thuật VN
	Lý thuyết
	

	3
	Hình họa 5: Toàn thân nam, nữ khỏa thân 2
	Thực hành
	

	4
	Thiết kế sáng tác 5
	Thực hành
	

	5
	Thiết kế sáng tác 6
	Thực hành
	

	6
	Thiết kế sáng tác 7
	Thực hành
	

	7
	Vẽ kỹ thuật
	Thực hành
	

	
	ĐH TKTTK9
	
	

	1
	Hình họa 5: Toàn thân nam, nữ khỏa thân 2
	Thực hành
	

	2
	Vẽ kỹ thuật
	Thực hành
	

	3
	Lịch sử thời trang
	Thực hành
	

	4
	Thiết kế họa tiết trang trí vải và sản phẩm thời trang
	Thực hành
	

	5
	Thiết kế bộ và đồng bộ trang phục dạ hội
	Thực hành
	

	6
	Công nghệ cắt may áo khoác ngoài nam, nữ
	Thực hành
	

	
	ĐH Đồ họa K8
	
	

	1
	Thực tập tốt nghiệp
	Thực hành
	

	2
	Đồ án tổng hợp
	Thực hành
	

	
	TCNKHHK34
	
	

	1
	Tiếng Anh 2
	Lý thuyết
	

	2
	Tin học
	Thực hành
	

	3
	Giải phẫu tạo hình
	Thực hành
	

	4
	Hình họa đen trắng 1( tượng thạch cao)
	Thực hành
	

	5
	Hình họa màu 1( khối cơ bản- tượng thạch cao)
	Thực hành
	

	VII. KHOA QUẢN LÝ VĂN HÓA
	
	

	
	CNTTK11
	
	

	1
	Kinh tế chính trị Mac - Lênin
	Lý thuyết
	

	2
	Cơ sở văn hóa VN
	Lý thuyết
	

	3
	Tiếng anh 2
	Lý thuyết
	

	4
	Các loại hình truyền thông
	Thực hành
	

	5
	Lý thuyết truyền thông
	Lý thuyết
	

	6
	Ngôn ngữ truyền thông
	Lý thuyết
	

	7
	Thực tế chuyên ngành
	Thực hành
	

	
	TTTVK11
	
	

	1
	Kinh tế chính trị Mac - Lênin
	Lý thuyết
	

	2
	Cơ sở văn hóa VN
	Lý thuyết
	

	3
	Tiếng anh 2
	Lý thuyết
	

	4
	Cơ sở Công nghệ thông tin
	Thực hành
	

	5
	Thông tin học đại cương
	Thực hành
	

	6
	Lập trình căn bản
	Thực hành
	

	7
	Cơ sở dữ liệu
	Thực hành
	

	8
	Toán học trong hoạt động thông tin
	Thực hành
	

	9
	Thực tế chuyên ngành
	Thực hành
	

	
	CTXHK11
	
	

	1
	Kinh tế chính trị Mac - Lênin
	Lý thuyết
	

	2
	Cơ sở văn hóa VN
	Lý thuyết
	

	3
	Tiếng anh 2
	Lý thuyết
	

	4
	Nhập môn CTXH 
	Lý thuyết
	

	5
	Tham vấn trong CTXH 
	Lý thuyết
	

	6
	Xây dựng và quản lý dự án CTXH 
	Lý thuyết
	

	7
	CTXH trong phòng chống bạo lực gia đình
	Lý thuyết
	

	8
	CTXH trong bệnh viện 
	Lý thuyết
	

	9
	An sinh xã hội 
	Lý thuyết
	

	
	QLVHK11
	
	

	1
	Kinh tế chính trị Mac - Lênin
	Lý thuyết
	

	2
	Cơ sở văn hóa VN
	Lý thuyết
	

	3
	Tiếng anh 2
	Lý thuyết
	

	4
	Dàn dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp
	Thực hành
	

	5
	Văn hóa dân gian
	Lý thuyết
	

	
	TTTVK10
	
	

	1
	Thông tin học đại cương
	Thực hành
	

	2
	Toán học trong hoạt động thông tin
	Thực hành
	

	3
	Lập trình cơ bản
	Thực hành
	

	4
	Cơ sở công nghệ thông tin
	Thực hành
	

	5
	Cơ sở dữ liệu
	Thực hành
	

	6
	Đại số tuyến tính
	Thực hành
	

	7
	Ứng dụng tin học trong hoạt động quản lý
	Thực hành
	

	8
	Lịch sử văn minh thế giới
	Lý thuyết
	

	9
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	Lý thuyết
	

	10
	Mỹ học đại cương
	Lý thuyết
	

	11
	Thực tế chuyên ngành
	
	

	
	CNTTK10
	
	

	1
	Tư tưởng HCM
	Lý thuyết
	

	2
	Mỹ học đại cương
	Lý thuyết
	

	3
	PP NCKH ( đẩy kỳ, xếp hp khác)
	Lý thuyết
	

	4
	Lịch sử văn minh thế giới ( đẩy kỳ, xếp hp khác)
	Lý thuyết
	

	5
	Các loại hình truyền thông
	Lý thuyết
	

	6
	Cơ sở đồ họa máy tính
	Thực hành
	

	7
	Tiếng anh chuyên ngành CNTT
	Lý thuyết
	

	8
	Kỹ thuật quảng cáo
	Lý thuyết
	

	9
	Thực tế chuyên ngành
	Thực hành
	

	
	TTTVK9
	
	

	1
	Truyền thông đa phương tiện
	Lý thuyết
	

	2
	Đồ họa vi tính 2
	Thực hành
	

	3
	Lập trình nâng cao
	Thực hành
	

	4
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	Thực hành
	

	5
	Quản lý dự án công nghệ thông tin
	Lý thuyết
	

	6
	Mạng máy tính 
	Thực hành
	

	7
	Đại số tuyến tính
	Thực hành
	

	8
	Thực tế chuyên ngành
	Thực hành
	

	
	CTXHK9
	
	

	1
	Xây dựng và quản lý dự án CTXH 
	Lý thuyết
	

	2
	Nhập môn CTXH
	Lý thuyết
	

	3
	Tham vấn trong CTXH 
	Lý thuyết
	

	4
	CTXH trong phòng chống bạo lực gia đình
	Lý thuyết
	

	5
	Thực hành phát triển cộng đồng 
	Thực hành
	

	6
	CTXH trong bệnh viện 
	Lý thuyết
	

	7
	An sinh xã hội 
	Lý thuyết
	

	8
	Lịch sử văn minh thế giới
	Lý thuyết
	

	
	TTTVK8
	
	

	1
	Tra cứu thông tin
	Thực hành
	

	2
	An toàn và bảo mật thông tin
	Thực hành
	

	3
	Mạng máy tính 3
	Lý thuyết
	

	4
	Thực tập tốt nghiệp
	Thực hành
	

	
	QLVHK8
	
	

	1
	Kỹ năng mềm
	Lý thuyết
	

	2
	Văn hóa dân gian
	Lý thuyết
	

	3
	Dàn dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp
	Thực hành
	

	4
	Quản lý hoạt động nghệ thuật
	Thực hành
	

	5
	Thực tập cuối khóa
	Thực hành
	

	
	CTXHK8
	
	

	1
	Xây dựng và quản lý dự án CTXH - LT
	Thực hành
	

	2
	Nhập môn CTXH - LT
	Thực hành
	

	3
	Tham vấn trong CTXH - LT
	Thực hành
	

	4
	CTXH trong phòng chống bạo lực gia đình
	Thực hành
	

	5
	An sinh xã hội - LT
	Lý thuyết
	

	6
	Thực hành phát triển cộng đồng - TH
	Thực hành
	

	7
	CTXH trong bệnh viện  - LT
	Thực hành
	

	8
	Thực tập cuối khóa - TH
	Thực hành
	

	VIII. KHOA DU LỊCH
	
	

	
	Du lịch K11
	
	

	1
	Kinh tế chính trị Mác – Lê Nin
	Lý thuyết
	

	2
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	Lý thuyết
	

	3
	Tiếng Anh 2
	Lý thuyết
	

	4
	Địa lý du lịch
	Lý thuyết
	

	5
	Quản trị học 
	Lý thuyết
	

	6
	Thực tế nghề nghiệp 1
	Thực hành
	

	
	QTDVDL&LH K11
	
	

	1
	Kinh tế chính trị Mác - Lê nin
	Lý thuyết
	

	2
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	Lý thuyết
	

	3
	Tiếng Anh 2
	Lý thuyết
	

	4
	Giáo dục thể chất
	Thực hành
	

	5
	Văn hóa Du lịch
	Lý thuyết
	

	6
	Nguyên lý kế toán
	Lý thuyết
	

	7
	Thương mại điện tử căn bản
	Lý thuyết
	

	8
	Thực tế nghề nghiệp 1
	Thực hành
	

	
	QTKS K11
	
	

	1
	Kinh tế chính trị Mác - Lê nin
	Lý thuyết
	

	2
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	Lý thuyết
	

	3
	Tiếng Anh 2
	Lý thuyết
	

	4
	Giáo dục thể chất
	Thực hành
	

	5
	Quản lý nhà nước về Du lịch
	Lý thuyết
	

	6
	Thực tế nghề nghiệp 1
	Thực hành
	

	
	Du lịch K10
	
	

	1
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	Lý thuyết
	

	2
	Xã hội học đại cương
	Lý thuyết
	

	3
	Di tích và danh thắng Việt Nam
	Lý thuyết
	

	4
	Thực hành hướng dẫn trong du lịch
	Thực hành
	

	5
	Thực tập doanh nghiệp du lịch2
	Thực hành
	

	6
	Thực tế du lịch 1
	Thực hành
	

	
	QTDVDL&LH K10
	
	

	1
	Tư tưởng HCM 
	Lý thuyết
	

	2
	Xã hội học đại cương
	Lý thuyết
	

	3
	Luật Kinh tế
	Lý thuyết
	

	4
	Thanh toán quốc tế trong du lịch
	Lý thuyết
	

	5
	Tuyến điểm du lịch Việt Nam
	Lý thuyết
	

	6
	Hướng dẫn du lịch
	Lý thuyết
	

	7
	Thực tập DN 2
	Thực hành
	

	8
	Thực tế chuyên ngành 1
	Thực hành
	

	
	QTKS K10
	
	

	1
	Tư  tưởng Hồ Chí Minh
	Lý thuyết
	

	2
	Mỹ học đại cương
	Lý thuyết
	

	3
	Thương mại điện tử căn bản
	Lý thuyết
	

	4
	Thanh toán quốc tế trong Du lịch
	Lý thuyết
	

	5
	Quản trị kinh doanh khách sạn 
	Lý thuyết
	

	6
	Du lịch bền vững
	Lý thuyết
	

	7
	Thực tập doanh nghiệp 1
	Thực hành
	

	
	Du lịch k9
	
	

	1
	Kinh tế Du lịch
	Lý thuyết
	

	2
	Văn hóa Du lịch
	Lý thuyết
	

	3
	Tiếng anh chuyên ngành Du lịch 1
	Lý thuyết
	

	4
	Thanh toán quốc tế trong du lịch
	Lý thuyết
	

	5
	Du lịch bền vững
	Lý thuyết
	

	6
	Thực tập doanh nghiệp du lịch 3
	Thực hành
	

	
	QTDVDL&LH K9
	
	

	1
	Tiếng Anh chuyên ngành DL 1
	Lý thuyết
	

	2
	Quản trị chất lượng dịch vụ
	Lý thuyết
	

	3
	Kinh tế du lịch
	Lý thuyết
	

	4
	Thực hành HDDL
	Thực hành
	

	5
	Văn hóa ẩm thực
	Lý thuyết
	

	6
	Thực tập DN 3
	Thực hành
	

	
	QTKS K9
	
	

	1
	Kinh tế du lịch
	Lý thuyết
	

	2
	Tiếng Anh chuyên ngành du lịch 1
	Lý thuyết
	

	3
	Quản trị lễ tân khách sạn 
	Lý thuyết
	

	4
	Quản trị buồng 
	Lý thuyết
	

	5
	Quản trị kinh doanh lữ hành
	Thực hành
	

	6
	Thực tập doanh nghiệp 2
	Thực hành
	

	
	Du lịch K8
	
	

	1
	Thực tập tốt nghiệp
	Thực hành
	

	
	QTDVDL&LH K8
	
	

	1
	Thực tập tốt nghiệp
	Thực hành
	

	
	QTKS K8
	
	

	1
	Thực tập nghề cuối khoá
	Thực hành
	




